
 

 

                

              Ổ 

              

 

  n  n s : 44/2021/HS-ST 

N   :  9 4/2021 

                                NAM 

        -       -           

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

 

                              Ổ T NH LAI CHÂU 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phươn . 

- Các hội thẩm nhân dân: Ôn  Lò Văn Chiên - Ông Tẩn Cao Sơn 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Thư ký To   n nhân dân 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tham gia phiên 

toà: Bà Lê Thị Lệ Hằng - Kiểm sát viên 

 Ngày 19/4/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

s : 46/2021/HSST, ngày 26/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử s : 

44/2021 QĐXXST - HS ngày 07/4/2021 đ i với bị cáo:   

 Phàn A    tên  ọi kh c:  h n    sinh n   :03/8/1997; Nơi sinh: Hu ện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Nơi ĐKHKTT: B n Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu; dân tộc: Dao; qu c tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam, t n  i o: 

kh n ; n h  n hiệp: Làm ruộn ; tr nh độ học vấn: 7/12; con ông Phàn Chỉn 

Quan  sinh năm:  966 và bà Lù T  Mẩ  sinh năm 1961; Bị cáo chưa có v , con. 

Ti n sự, ti n án: Không. 

Nhân thân: 

+ Ngày 19/01/2016 Phàn A Đ bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu xử phạt 36 tháng tù v  tội “Trộm cắp tài s n” tại B n án s : 

13/2016/HSST. Do khi thực hiện hành vi phạm tội bị c o l  n ười dưới 18 tuổi, 

phạm tội ít nghiêm trọng vì vậ  đư c coi là không có án tích. 

+ Ngày 15/01/2021 Phàn A Đ bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu xử phạt 01 (một  năm 08  t m  th n  tù v  tội “Trộm cắp tài s n” tại 

B n án s : 22/2021/HSST  



 

 

 

2 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ từ n    3   2 2020 đến n    09 0  202  sau đó 

đư c áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo bị bắt tạm giam tại phiên 

tòa vào ngày 15/01/2021để đ m b o thi hành án. Hiện bị c o đan  thi h nh  n 

phạt tù theo quyết định thi hành án phạt tù s : 48 202  QĐ-TA ngày 19/02/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

-     ại: Ông Phàn Vần S, sinh năm: 1968; trú tại: B n Lèng Xuôi Chin, xã 

Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (có mặt . 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Tẩn Kim T, sinh năm: 1997; 

trú tại: B n Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (vắn  

mặt . 

- Người làm chứng: 

- Chị Nguyễn Thị Đ  sinh năm: 1975; trú tại: Thôn Tâ  N u ên  xã Mường 

So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (vắng mặt . 

- Chị Bùi Trúc L  sinh năm: 2000; trú tại: Th n Tâ  N u ên  xã Mường 

So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (vắng mặt . 

 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n đư c tóm tắt như sau:  

Kho ng 13 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2020  Ph n A Đ đi bộ đến 

trong b n Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ để quan sát xem 

có nh  n o sơ hở để trộm cắp tài s n. Đ đã quan s t nhà chị Tẩn Kim T không có 

ai ở nhà Đ đột nhập vào nhà chị T dùng  một hòn đ  to đập phá bung cửa 01 

chiếc két sắt nhãn hiệu Việt - Tiệp, Đ lục soát tìm tài s n nhưn  kh n  có    

đ n   i   sau đó Đ kê lại chiếc két sắt vào vị trí cũ và rời khỏi nhà chị T. Đ di 

chuyển sang nhà ông Phàn Vần S quan sát không có ai ở nhà và Đ đã chui đư c 

vào nhà ông S nhìn thấy một chiếc két sắt nhãn hiệu Việt – Tiệp, Đ dùn  hòn đ  

đập phá két sắt và cửa két sắt bung ra Đ lấy toàn bộ s  ti n trong két sắt gồm 

6200 nhân dân tệ (NDT) ti n Trung Qu c (mệnh giá 100 NDT; 50 NDT; 10 

NDT; 05 NDT; 01 NDT) v  7.207.000 đồng (mện  giá 200.000 đồng; 100.000 

đồng; 50.000 đồng; 5.000 đồng; 1.000 đồng). Sau khi lấy toàn b  s  ti n nêu 

trên Đ tiếp tục dùng hòn đ  đập cửa két sắt bên trong thì thấy có bạc thỏi, dây 

bạc v  đồn  xu nhưn  Đ không lấy, Đ kê lại chiếc két sắt qua  v o tron  tường 

còn cánh cửa két sắt Đ giấu vào gầm  iường và rởi khỏi hiện trườn . Đến 18 giờ 

00 phút cùng ngày Đ gọi điện cho bạn là Tẩn Vần Ngọc man  xe m   đến đón 

Đ đi chơi. S  ti n trộm cắp Đ  tr  n  cho Ngọc  00.000 đồn   đi u n  nước và 

ăn cơm t i cùng với bạn Tẩn Vần Ngọc, Lù Xuân Minh, Tẩn Ch o Quang, Lý 

Thanh Bình hết 1.155.000  đồn . Sau đó tiếp tục cùng nhóm bạn nêu trên đi h t 
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Karaoke hết 4.600.000 đồng và tiếp tục cùng nhóm bạn thuê nhà nghỉ ngủ hết 

 .350.000 đồng. Đến kho ng 7 giờ sáng ngày 31/12/2020 Đ đến cửa hàng tạp 

hóa bà Nguyễn Thị Đ có địa chỉ tại th n Tâ  An  xã Mường So, huyện Phong 

Thổ đổi ti n trộm cắp ti n Trung Qu c 2.200 NDT = 7.920.000 đồng. Đ đổi 

đư c ti n tiếp tục vào quán game chới hết s  ti n nêu trên, Đ quay lại quán bà Đ 

để tiếp tục đổi ti n thì gặp con gái bà Đ chị Bùi Trúc L đổi 2400 NDT = 

8.640.000 đồng và tiếp tục quay lại quán game nhưn  sau đó Đ lại quay lại quán 

bà Đ gặp chị L đổi n t s  ti n còn lại l   600 NDT = 5.760.000 đồng. Đổi đư c 

ti n lần này Đ quay lại quán game nạp ti n chơi  ame hết 7.880.000 đồng. 

Kho ng 13 giờ  ngày 31/12/2020 Đ bị Công an huyện Phong Thổ đi u tra v  

hành vi trộm cắp tài s n và Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

s  ti n trộm cắp sau khi tiêu S cá nhân còn lại l  6.509.000 đồn  đã bị Cơ quan 

đi u tra đã thu  iữ. 

Tại văn b n s : 105/LCH - TTGS ngày 01/1/2021 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu cung cấp v  qu  đổi ngoại tệ từ ngày 

24  2 2020 đến ngày 30/12/2020 là tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam (VND) 

so với đồng nhân dân tệ Trung Qu c  CNY  l :   CNY = 3.536  4 VND. Như 

vậy s  ti n Đ trộm cắp 6200 CNY đư c qu  đổi VND là: 6200 CNY x 3.536,14 

VND = 21.924.068 đồng.  

Tại b n kết luận  i m định s : 03/KL-HĐĐGTS ngày 08/01/2021 của Hội 

đồn  định giá tài s n huyện Phong Thổ kết luận: “ 01 (một) chiếc két sắt nhãn 

hiệu Việt Tiệp đã qua sử dụng, két sắt cao 73 cm x 33 cm x 40 cm của ông Phàn 

Vần S tại thời điểm tháng 12/2020có trị giá là: 600.000 đồng; 01 (một) chiếc két 

sắt nhãn hiệu Việt Tiệp đã qua sử dụng, két sắt cao 65 cm x 30 cm x 40 cm của 

chị Tẩn Kim T tại thời điểm tháng 12/2020có trị giá là: 500.000 đồng .  

Tổng s  tài s n mà Phàn A Đ đã chiếm đoạt của bị hại ông S có giá trị 

21.924.068 đồng + 7.207.000 đồng = 29.13 .068 đồng.  

V  vật chứng của vụ án:  

Thu giữ của Phàn A Đ 01 chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhãn hiệu 

Mastel, s  IMEI :3582460960  348 IMEI2: 3582460  355 v  02 sim điện 

thoại; s  ti n 6.509.000 đồng. 01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt - Tiệp của ông S 

và 01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt - Tiệp của chị T; 03 m nh vỡ từ một hòn đ  có 

màu nâu v n ; 0  hòn đ  kích thước dài 40, rộng 21, cao 11cm  hiện đan  đư c 

lưu  iữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Thổ. 

Tại b n cáo trạng s : 19/CT - VKS Ngày 26/3/2021 của Viện Kiểm Sát 

nhân dân huyện Phong Thổ đã tru  t  bị cáo: 
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 Phàn A Đ v  tội “Trộm cắp tài s n” theo kho n 1 đi u 173 - Bộ luật Hình 

sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy t  đ i với 

các bị cáo v  tội danh cũn  như đi u luật áp dụn . Sau khi xem xét đ nh  i  tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đ  nghị Hội đồng xét xử 

căn cứ vào kho n   Đi u  73; Điểm s kho n 1, 2 đi u 51; Đi u 38 - Bộ luật hình 

sự đ i với bị cáo. 

Đ  nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào kho n   Đi u  73; Điểm s kho n 1, 2 

đi u 51; Đi u 38 - Bộ luật hình sự đ i với bị cáo. Tuyên b  bị cáo Phàn A Đ 

phạm tội "Trộm cắp tài sản". Xử phạt bị cáo Phàn A Đ từ 02 năm đến 02 năm 

06 tháng tù. Đ  nghị không áp dụng hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 

Đi u 173 - Bộ luật hình sự đ i với bị cáo.  

V  trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Phàn Vần S yêu cầu bị cáo bồi thường 

s  ti n 29.000.000  đồng đ i trừ s  ti n 6.509.000 đồng (là s  ti n bị cáo trộm 

cắp đã bị thu hồi), buộc bị cáo ph i bồi thường cho bị hại s  ti n còn lại là 

22.49 .000 đồng (Hai mươi  ai triệu  bốn trăm c ín mươi mốt nghìn đồng). 

 N ười có quy n l i nghĩa vụ liên quan chị Tẩn Kim T vắng mặt và có 

đơn đ  nghị không yêu cầu bị cáo ph i bồi thường v  chiếc két sắt nên không 

xem xét gi i quyết. V  trách nhiệm hình sự bị hại đ  nghị Tòa án gi i quyết theo 

qu  định của pháp luật. 

V  vật chứn : Căn cứ v o đi u 47 - Bộ luật hình sự; đi u 106 - Bộ luật t  

tụng hình sự.  

Đ  nghị tr  lại cho ông Phàn Vần S 6.509.000 đồng là s  ti n do bị cáo 

trộm cắp của bị hại. 

Đ  nghị tr  lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhãn hiệu 

Mastel, s  IMEI :3582460960  348 IMEI2: 3582460  355 v  02 sim điện 

thoại v  đâ  l  t i s n h p pháp của bị cáo. 

Đ  nghị tịch thu tiêu hủy 01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp đã qua sử 

dụng, có chi u cao  73 cm x 33 cm x 40 cm của ông Phàn Vần S; 01 (một) chiếc 

két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp đã qua sử dụng, két sắt cao 65 cm x 30 cm x 40 cm 

của chị Tẩn Kim T; 03 m nh vỡ từ một hòn đ  có m u nâu v n ; 0  hòn đ  kích 

thước dài 40, rộng 21, cao 11cm vì không có giá trị sử dụng. 

V  án phí: Căn cứ vào Đi u 135, 136 Bộ luật t  tụng hình sự; Nghị quyết 

s : 326 20 6 U TVQHQH 4 n    30 th n   2 năm 20 6 của Ủ  ban thường 

vụ Qu c Hội. 

Đ  nghị miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có 

giá ngạch cho bị cáo.  
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Bị cáo không bổ sung ý kiến gì thêm nhất trí với b n luận tội và không 

tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét gi m nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ  n  căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n đã 

đư c thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấ  như 

sau: 

 [1] V  hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện 

Phong Thổ  Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, Kiểm sát 

viên tron  qu  tr nh đi u tra truy t   đã thực hiện đún  thẩm quy n, trình tự, thủ 

tục qu  định của Bộ luật t  tụng hình sự. Qu  tr nh đi u tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành t  tụn   n ười tiến hành t  tụn . Do đó  c c h nh vi  qu ết định t  tụng của 

Cơ quan tiến hành t  tụn   n ười tiến hành t  tụng đã thực hiện đ u h p pháp. 

[2] V  thủ tục t  tụng: Tại phiên tòa vắng mặt n ười có quy n, nghĩa vụ 

liên quan chị T có đơn xin xét xử vắng mặt  n ười làm chứng vắng mặt đã đư c 

t n  đạt h p lệ. Căn cứ v o đi u 292  293  điểm d kho n 2 đi u 308  Bộ luật t  

tụng hình sự. HĐXX qu ết định vẫn tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

 [3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù h p với lời khai của bị cáo trong 

qu  tr nh đi u tra, truy t , phù h p với lời khai của bị hại, n ười có quy n l i 

nghĩa vụ liên quan, n ười làm chứng và phù h p với vật chứng cũn  như c c t i 

liệu có trong hồ sơ vụ  n đư c thẩm tra tại phiên tòa hôm nay, vì vậ  có đủ cơ 

sở khẳn  định như sau: 

Kho ng 13 giờ ngày 30/12/2020 Phàn A Đ đã quan s t nh  chị Tẩn Kim T 

để trộm cắp tài s n, sau khi đột nhập vào nhà chị T bị c o đã ph  hủy một chiếc 

két sắt mục đích để tìm tài s n trộm cắp nhưn  tron  két kh n  có     v  vậy bị 

cáo không trộm cắp đư c tài s n nhà chị T. Bị cáo tiếp tục đi đến nhà ông Phàn 

Vần S và quan sát không có ai ở nhà, bị c o đã đột nhập vào trong nhà ông S 

đập phá một chiếc két sắt để trộm cắp tài s n. Sau khi lấy toàn bộ s  ti n trong 

két sắt bị c o đếm đư c là 6200 NDT ti n Trung Qu c v  7.207.000 đồng. S  

ti n 6200 NDT bị cáo trộm cắp đã đổi tại quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Đ 

đư c 22.320.000 đồng và cộng với s  ti n 7.207.000 đồng ti n việt bị c o đã 

tiêu S cá nhân, s  ti n còn lại l  6.509.000 đồng thì bị Cơ quan đi u tra đã thu 

giữ.  

[4] Đ nh  i  h nh vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy:  
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Bị cáo nhận thức đư c hành vi chiếm đoạt tài s n của n ười khác là vi 

phạm pháp luật  nhưn  bị c o coi thường pháp luật vẫn c  ý thực hiện hành vi 

phạm tội, bị cáo l i dụn  kh n  có n ười trông coi tài s n để chiếm đoạt tài s n 

của n ười khác, giá trị tài s n chiếm đoạt l  7.207.000 đồng và 6200 (CNY) ti n 

Trung Qu c. S  ti n Trung Qu c qu  đổi theo qu  định của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam thì 6200 (CNY) = 21.924.068 đồng, tổng s  ti n bị cáo chiếm 

đoạt của ông S là 29.131.068 đồng. Mặc dù tron  qu  tr nh đi u tra và tại phiên 

tòa bị cáo khai s  ti n Trung Qu c mà bị cáo chiếm đoạt bị c o qu  đổi đư c 

22.320.000 đồng. Để đ m b o quy n l i cho bị cáo cũn  như  p dụn  đún  qu  

định của pháp luật thì Hội đồng xét xử xét căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án v  căn cứ v o văn b n của Chi nhánh Ngân hàng tỉnh Lai Châu v  cung 

cấp th n  tin qu  đổi ti n Trung Qu c sang ti n VNĐ để gi i quyết theo quy 

định của pháp luật. Do vậy tổng s  tài s n mà Phàn A Đ đã chiếm đoạt của bị hại 

ông S có giá trị 21.924.068 đồng + 7.207.000 đồng = 29. 3 .068 đồng.  

Như vậy hành vi của bị c o đã đủ yếu t  cấu thành tội “Trộm cắp tài s n”. 

Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ truy t  bị cáo v   tội: “Trộm 

cắp tài s n” theo kho n   đi u 173 - Bộ luật hình sự l  đún  n ười  đún  tội, 

đún  qu  định của pháp luật.    

 [5] Đ nh  i  v  tính chất mức độ hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của 

các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến quy n sở hữu h p pháp 

của n ười khác gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức rất rõ việc 

lén lút chiếm đoạt tài s n của n ười khác là vi phạm pháp luật nhưn  bị cáo coi 

thường pháp luật c  ý thực hiện hành vi phạm tội.  

 [6] V  tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phàn A Đ không có 

tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự. 

[7] Xét v  tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tại phiên tòa các bị c o đã th nh khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình, và bị cáo s ng ở khu vực đặc biệt khó khăn. Do vậy, Hội đồng xét xử 

xem xét cho bị c o đư c hưởng các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự đư c 

qu  định tại c c điểm s kho n 1, kho n 2 Đi u 51 - Bộ luật hình sự.  

[8] Xét v  nhân thân: Năm 20 6 bị c o đã bị Tòa án nhân dân huyện 

Phong Thổ xét xử v  tội “Trộm cắp tài s n”. Tiếp đến ngày 15/01/2021 bị cáo 

lại bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ xét xử v  tội “Trộm cắp tài s n”. Bị 

cáo không chịu tu dưỡng rèn luyện b n thân l m ăn chân chính m  vẫn tiếp tục 

phạm tội. Vì vậy xét v  nhân thân bị cáo là xấu nên cần ph i có một mức án 

nghiêm khắc để răn đe giáo dục bị cáo, ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời  ian để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội  đồng thời 

cũng có tác dụng giáo dục phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 
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 [9] V  hình phạt bổ sung: Xét v  đi u kiện hoàn c nh kinh tế của bị cáo 

còn khó khăn  nên kh n   p dụng hình phạt bổ sung theo qu  định tại kho n 5 

đi u 173 Bộ luật hình sự là hình phạt ti n đ i với bị cáo.  

[10] V  trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại yêu cầu bị cáo bồi 

thườn  29.000.000 đồng đ i trừ s  ti n 6.509.000 đồng (là s  ti n bị cáo trộm 

cắp đã bị thu hồi), buộc bị cáo ph i bồi thường cho bị hại s  ti n còn lại là 

22.49 .000 đồng. 

N ười có quy n l i, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa và có đơn 

xét xử vắng mặt nội dung không yêu cầu bị cáo bồi thường v  chiếc két sắt, nên 

Hội đồng xét xử kh n  đ  cập gi i quyết. 

Đ i với h nh vi đập phá 02 két sắt có tổng trị  i   . 00.000 đồng của Đ 

chưa đủ yếu t  cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự  Cơ quan 

c nh s t đi u tra Công an huyện Phong Thổ đã ra qu ết định xử lý hành chính 

đ i với Phàn A Đ l  đún  qu  định của pháp luật. 

Đ i với Nguyễn Thị Đ, Bùi Trúc L đã đổi ti n cho bị cáo và không biết đó 

là ti n bị cáo trộm cắp m  có nên kh n  có căn cứ để đi u tra xử lý. 

 [11] V  vật chứng:  

S  ti n 6.509.000 đồng là s  ti n do bị cáo trộm cắp của bị hại nên cần tr  

lại cho ông Phàn Vần S. 

01 chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhãn hiệu Mastel, s  IMEI1: 

3582460960  348 IMEI2: 3582460  355 v  02 sim điện thoại là tài s n h p 

pháp của bị cáo kh n  liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tr  lại cho bị cáo. 

01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp đã qua sử dụng, có chi u cao  73 cm 

x 33 cm x 40 cm của ông Phàn Vần S; 01 (một) chiếc két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp 

đã qua sử dụng, két sắt cao 65 cm x 30 cm x 40 cm của chị Tẩn Kim T; 03 m nh 

vỡ từ một hòn đ  có m u nâu v n ; 0  hòn đ  kích thước dài 40, rộng 21, cao 

11cm không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy 

  [12] V  án phí: 

Bị cáo ph i chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá 

nghạch. Xét bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  s ng ở khu vực đặc biệt khó khăn 

theo Quyết định s : 582 QĐ - TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng chính phủ v  

phê duyệt danh s ch th n đặc biệt khó khăn vùn  dân tộc thiểu s  mi n núi tỉnh 

Lai Châu. Xét đ  nghị của Kiểm s t viên đ  nghị miễn án phí cho bị cáo, tại 

phiên tòa bị c o đã đ  nghị miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch, nên Hội đồng xét xử chấp nhận miễn to n bộ  n phí h nh sự 

sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch cho bị c o. 

Vì các lẽ trên:  
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QUYẾ   ỊNH 

Tuyên b  bị cáo Phàn A Đ phạm tội: "Trộm cắp tài sản".                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Về Hình ph t:  

Căn cứ  kho n   Đi u  73; Điểm s kho n 1, kho n 2 đi u 51; Đi u 38- Bộ 

Luật hình sự.   

Xử phạt bị cáo Phàn A Đ 02  hai  năm 06  s u) tháng tù v  tội: "Trộm cắp 

tài sản”. Áp dụn  đi u 56 - Bộ luật hình sự tổng h p hình phạt 0  năm 08 tháng 

tù của b n án s : 22/2021/HSST ngày 15/01/2021. Buộc bị cáo ph i chấp hành 

c  hai b n án với mức hình phạt chung là 04 (b n  năm 02  hai  th n  tù, bị cáo 

đư c khấu trừ 09 ngày tạm giữ (từ n    3   2 2020 đến ngày 09/01/2021)  của 

b n án s : 22/2021/HSST ngày 15/01/2021. Thời hạn thi hành hình phạt tù của 

bị c o đư c tính từ ngày 15/01/2021 

2. Về trách nhiệm dân s :  

Căn cứ v o Đi u 48- Bộ luật hình sự; Đi u 584, 585, kho n   Đi u 586, 

589 v  Đi u 357, 468 - Bộ luật dân sự. 

 uộc bị c o Phàn A Đ ph i bồi thường s  ti n 22.49 .000 đồng (Hai 

mươi  ai triệu  bốn trăm c ín mươi mốt nghìn đồng) cho ông Phàn Vần S, sinh 

năm:  968; trú tại:   n Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu. 

V  thực hiện trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ tr  ti n:  

“ Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết đ nh thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được t i  àn  án (đối với các khoản tiền 

phải trả c o người được t i  àn  án) c o đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy đ nh tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015” 

3. Về v t chứng: Căn cứ vào Đi u 47- Bộ luật hình sự và Đi u 106 - Bộ 

luật t  tụng hình sự.    

- Tr  lại cho ông Phàn Vần S S  ti n 6.509.000 đồng.  

- Tr  lại cho bị cáo Phàn A Đ 01 chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhãn 

hiệu Mastel, s  IMEI1: 358246096011348,IMEI2: 358246011355 và 02 sim 

điện thoại. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp đã qua sử dụng, có 

chi u cao  73 cm x 33 cm x 40 cm của ông Phàn Vần S; 01 (một) chiếc két sắt 

nhãn hiệu Việt Tiệp đã qua sử dụng, két sắt cao 65 cm x 30 cm x 40 cm của chị 

Tẩn Kim T; 03 m nh vỡ từ một hòn đ  có m u nâu v n ; 0  hòn đ  kích thước 

dài 40, rộng 21, cao 11cm.  
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 (Tình trạng vật chứng n ư biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/3/2021 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

4. Về án phí: Căn cứ v o điểm đ kho n   đi u 12; đi u 15 Nghị quyết s : 

326 20 6 U TVQHQH 4 n    30 th n   2 năm 20 6 của Ủ  ban thường vụ 

Qu c Hội qu  định v  mức thu, miễn, gi m, thu nộp, qu n lý và sử dụng án phí 

và lệ phí tòa án. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng cho bị cáo 

và án phí dân sự sơ thẩm có giá nghạch  .450.000 đồng cho bị cáo. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại đư c quy n kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án lên Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu. N ười có quy n 

l i, nghĩa vụ liên quan có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

đư c b n án hoặc ngày b n  n đư c niêm yết theo qu  định của pháp luật./. 

“ Trường hợp bản án, quyết đ n  được thi hành theo quy đ nh tại điều 2 

Luật thi hành án dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc b  cưỡng chế t i  àn  án t eo quy đ nh tại các điều 6, 7, 7a và 9 

luật thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy đ nh tại 

điều 30 Luật Thi hành án dân sự.'' 
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THÀNH VIÊN 

H    ỒNG XÉT XỬ 

  

     THẨM PHÁN 

     CH  TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị   ƣơ g 
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Nơi nhận:                                             
- TAND tỉnh;                                                                
- VKS tỉnh, huyện ;  
- THA dân sự huyện ; 
- CQTHA PT; CQĐT CA hu ện 
- Bị cáo;  
- Bị hại  n ười có QLNVLQ; 
- Sở Tư ph p;    
- Công b  trên Cổng thông tin  
điện tử của Tòa án  
- Lưu: HS - TA.  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị   ƣơ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 



 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


